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CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG CỤ , DỤNG CỤ THANH LÝ 
(Kèm theo Quyết định  số           /QĐ- THADS  ngày      tháng 11 năm 2025 của THADS tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Đồng

STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị
tính Số lượng

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá Giá trị
còn lại

Hình thức xử
lý

Lý do đề nghị xử
lý Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Tài sản 21 502,988,000 0

1 Máy tính xách tay Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2016 15,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

2 Máy tính để bàn DELL  (OptiPlex
3060) do trung Quốc  sản xuất

Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2018 14,894,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

3 Máy vi tính CMS X- Media Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2014 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

4 Máy vi tính CMS X- Media Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2014 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

5 Máy tính Elead Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2015 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

6
Máy vi tính để bàn HP 2017  -
PCTP, TU
(Quỹ PCTP 3 bộ + T/U: 03 bộ)

Máy móc,
thiết bị Bộ 6 2017 60,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS 2

7 Máy photocopy Kyocera FS-
5625MP/ 2015

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2015 50,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS 2

8 Máy photocopy Fuji Xerox
DocuCentre-V2060 CPS

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2018 49,500,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS 1

9 Máy photocopy Kyocera Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2016 100,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS 2
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10 Máy vi tính CMS X- Media Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2015 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

11 Máy tính xách tay Dell Vostro 2421 ( Quế)Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2014 15,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

12 Máy vi tính xách tay ASUA
X542UA-GO1151T

Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2014 14,850,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

13 Máy photocopy Kyocera Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2018 99,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS 2

14 Máy tính để bàn DELL  (OptiPlex
3060) do trung Quốc  sản xuất

Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2018 14,894,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

15 Máy vi tính xách tay Asus Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2018 14,850,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được Tùng

16 Máy vi tính FPT Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2018 15,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được Xuân

II Công cụ, dụng cụ 146 307,073,000 0

1 Két KA 100 Hoà Phát CCDC Chiếc 1 2007 3,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

2 Bàn làm việc Hoà Phát 1,4 có kính
màu nho CCDC Chiếc 1 2009 2,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

3 Bàn làm việc màu vàng 1,4 m CCDC Chiếc 1 2009 770,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

4 Tủ sắt 4 cánh Xuân Hoà CCDC Chiếc 1 2009 2,530,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

5 Bàn làm việc (màu vàng dài 1,2 m) CCDC Chiếc 1 2010 2,500,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

6 Bàn làm việc màu nho Hoà Phát
1.60*0.80 CCDC Chiếc 1 2007 2,100,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

7 Bàn làm việc gỗ ép 1,8m HP mầu
nho CCDC Chiếc 1 2005 2,800,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

8 Máy quét tài liệu HP 3110 (Quỹ
PCTP) 2017 Chiếc 1 2017 3,850,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

9 Máy fax nhãn hiệu panasonic 2015 Chiếc 1 2015 5,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

10 Bàn họp hội trường Hoà phát
200x50x750 CCDC Chiếc 8 2008 26,800,000 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

Hội trường
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11 Bàn gỗ hội trường CCDC Chiếc 4 2015 16,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

12 Ghế gỗ đệm nỷ 110x40x40 CCDC Chiếc 60 2008 28,800,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

13 Loa KODA 153 CCDC Chiếc 2 2010 4,500,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

14 Âm ly NANOMAC 968 CCDC Chiếc 1 2010 3,500,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

15 Micro EV 795 CCDC Chiếc 1 2010 2,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

16 Micro+ giỏ đựng micro CCDC Chiếc 1 2013 2,325,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

17 Loa + Âm ly CCDC Chiếc 4 2015 10,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

18 Micro CCDC Chiếc 2 2015 3,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

19 Micro  không dây CCDC Chiếc 1 2020 3,100,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

20 Micro để bàn CCDC Chiếc 1 2020 2,200,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

21 Tivi Sony + đầu vidio CCDC Chiếc 1 2013 6,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

22 Máy in A4 Canon LBP151DW
(Quỹ PCTP) cs2 CCDC Chiếc 2 2017 10,000,000 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS2

23 Máy hủy tài liệu Magitech (Quỹ
PCTP)/2017 CCDC Chiếc 1 2017 5,000,000 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS2

24 Máy quét tài liệu HP 3110 (Quỹ
PCTP)/2017 CCDC Chiếc 1 2017 3,850,000 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS2

25 Máy điều hòa treo tường CCDC Chiếc 3 2006 21,888,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được CS2

26 Máy điều hòa treo tường
Nagakawa/2015 CCDC Chiếc 1 2015 7,000,000 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS2

27 Máy fax panasonic CCDC Chiếc 1 2015 5,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được CS2

28 Tủ đựng tài liệu CCDC Chiếc 1 2016 4,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được CS2

29 Bàn hội trường/2015 CCDC Chiếc 8 2015 6,160,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được CS2

Hội trường
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30 Ghế đá hội trường/2015 CCDC Chiếc 10 2015 3,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được CS2

31 Tủ tài liệu sơn PU 1.8m phòng
LĐ/2015 CCDC Chiếc 2 2015 17,800,000 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS2

32 Tủ tài liệu sơn PU 1.35m phòng
LĐ/2015 CCDC Chiếc 1 2015 7,500,000 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được CS2

33 Tủ sắt đựng tài liệu CCDC Chiếc 7 2015 23,100,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được CS2

34 Bộ bàn ghế tiếp khách gỗ sồi nga CCDC Chiếc 1 2015 12,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được CS2

35 Tủ đựng hồ sơ Hòa phát/2017 CCDC Chiếc 12 2017 48,000,000 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được CS2

Tổng cộng 167 0 810,061,000 0 0
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